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HỒ SƠ KINH NGHIỆM  

1.Tổng số năm kinh nghiệm: 12 năm 

2. Danh sách các hợp đồng đã thực hiện từ năm 2005 trở lại đây: 

 

TT 
SỐ HỢP 

ĐỒNG 

CHỦ  

ĐẦU TƯ 

GIÁ TRỊ 

HỢP ĐỒNG 

NỘI DUNG  

HỢP ĐỒNG 

IV TƯ VẤN GIÁM SÁT 
  

19 

Số: 

11.04/HDTV-

THT ngày 

11/04/2017 

Tổng công ty Bến Thành- 

TNHH MTV chi nhánh 

khu công nghiệp Bình 

Chiểu 

6.901.032 Tư vấn giám sát công trình: Sửa chữa Ki ốt khu Công 

Nghiệp Bình Chiểu. 

18 

Số:37-

16/HĐTV-THT 

ngày 12/12/2016 

Tổng công ty bến thành –

TNHH MTV Chi nhánh 

khu công Nghiệp Bình 

Chiểu 

2.358.711 Tư vấn giám sát ,công trình:Sửa chữa đường Nội Bộ khu 

công nghiệp bình Chiểu 

17 
Số:35-

16/HĐTV-THT 

Tổng công ty bến thành –

TNHH MTV Chi nhánh 

4.678.943 Tư vấn giám sát ,công trình:Xây dựng hang rào phía đông 

khu công Nghiệp Bình Chiểu 

 

CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TOÀN HƯNG THỊNH 

TOAN HUNG THINH INVESTMENT & CONSTRUCTION TRADE CO., Ltd 

1fl – 105 Dinh Tien Hoang St, District 1, Ho Chi Minh City  

Tel :  (84.8) 8211105 - 8 216 689Fax:  (84.8) 8 211 105 

Email : toanhungthinhtht@gmail.com 

Email: tuvanxaydung@toanhungthinh.com 

 

 Loại hình công trình  Số năm kinh nghiệm 

- Công trình dân dụng 12 năm 

- Công trình công nghiệp 12 năm 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật 12 năm 

- Công trình  giao thông  12 năm 

mailto:toanhungthinhtht@gmail.com
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TT 
SỐ HỢP 

ĐỒNG 

CHỦ  

ĐẦU TƯ 

GIÁ TRỊ 

HỢP ĐỒNG 

NỘI DUNG  

HỢP ĐỒNG 

ngày 20/09/2016 khu công Nghiệp Bình 

Chiểu 

16 

Số:034/TVGS-

THT ngày 

31/012/2014 

Công ty phát triển hạ tầng 

Khu Công Nghiệp Tâm 

Thắng  

140.976.000 Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng và lắp đặt thiết 

bị .Dự án :Đầu tư xây dựng công trình :bổ sung công 

nghệ,Thiết bị của trạm xử lý nước thải tập trung khu Công 

Nghệ Tâm Thắng.  

15 

Số:029-

2015/HĐTV-

THT ngày 

07/9/2015 

Tổng công ty bến thành-

TNHH MTV Chi nhánh 

khu công nghiệp bình 

chiểu  

4.808.614 Tư vấn giám sát ;công trình xây dựng hàng rào phía sau 

khu công nghiệp bình chiểu 

14 

Số;029-

2015/HĐTV-

THT ngày 

07/09/2015 

Tổng công ty bến thành-

TNHH MTV   chi nhánh 

khu Công Nghiệp Bình 

Chiểu 

4.808.614 Tư vấn giám sát công trình:xây dựng hàng rào phía sau khu 

công Nghiệp Bình Chiểu  

13 

Số:028-

2015/HĐGS-

THT ngày 

28/08/2015 

Sở khoa học và công nghệ 

Tây Ninh  

91.565.000 Tư vấn giám sát :gói thầu: cung cấp và lắp đặt thiết bị sản 

xuất bảo quản nấm;Công trình: Đầu tư trang trại thực 

nghiệm ứng ứng dụng công nghệ sinh học cho trung tâm 

ứng dụng .tiến độ khoa học và công nghệ Tây Ninh  

12 

Số:64/2014/HĐ

GS ngày 

14/08/2014 

Công ty phát  triển hạ tầng 

khu Công Nghiệp Lộc 

Sơn 

441.045.247 Tư vấn giám sát thi công xây dựng ,lắp đặt thiết bị công 

trình .dự án:xây dựng đường nội bộ nhánh 

7,7A,10,11,12,8;xây dựng hệ thống thoát nước thải tập 

trung tại khu công nghiệp Lộc Sơn ,PT Bảo lộc-T.Lâm 

Đồng  

11 

Số:06 /HĐ-

CNSH ngày 

06/03/2014 

Trung Tâm Công Nghệ 

Sinh Học TPHCM 

100.000.000 Tư Vấn giám sát Đầu tư Cơ sở hạ tầng  khu Trung Tâm 

Công Nghệ Sinh Học Tp.HCM 

.Tư  vấn giám sát hạng mục bể xữ lý nước thải và lò đốt rác 

. 

10 

Số: 13-

2013/THT ngày 

09/.10./2013 

Tổng công ty Bến Thành 

TNHH MTV  

5.163.290 

 

 Tư vấn giám sát.Trạm quan trắc tự động chất lượng tại 

KCN Bình Chiểu thuộc dự án lắp đặt Trạm quan trắc tự 

động chất lượng nước thải tại khu Công Nghiệp Bình 
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TT 
SỐ HỢP 

ĐỒNG 

CHỦ  

ĐẦU TƯ 

GIÁ TRỊ 

HỢP ĐỒNG 

NỘI DUNG  

HỢP ĐỒNG 

Chiểu 

9 

Số:11-2013/THT 

ngày 17/06/2013 

Cộng Ty TNHH Một 

Thành Viên Xổ Số kiến 

Thiết  

9.300.000 Tư vấn giám sát.Xây Dựng nhà xưởng và cơ sở hạ tầng Xí 

Nghiệp In Tài Chính. 

8 

Số:100/HĐ-

CNSH ngày 

16/05/2013 

Trung Tâm Hông Nghệ 

Sinh Học Tp.HCM 

99.850.385 Tư vấn giám sát .Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu Trung 

Tâm Công Nghệ Sinh Học Tp.HCM 

7 
03-2012/THT 

ngày 09/4/2012 

Tổng Công ty Bến Thành 

– TNHH MTV 

9.800.000 Tư vấn giám sát Nâng cấp trạm xử lý nước thải Khu công 

nghiệp Bình Chiểu 

6 
36/HĐGN-TCT 

ngày 11/7/2011 

Tổng Công ty Bến Thành 

– TNHH MTV 

12.000.000 Tư vấn giám sát Xây mới kho lưu trữ tài liệu 

5 

15/HĐ-GS ngày 

24/11/2011 

Trung tâm xây dựng hạ 

tầng KCN Thốt Nốt 

605.649.918 Tư vấn giám sát  Xây dựng hệ thống thoát nước thải KCN 

Thốt Nốt cho 02 giai đoạn, công suất giai đoạn 1 bằng giai 

đoạn 2 và băng 2.500m3/ngày đêm. 

4 

0511-

2011/CDV-THT 

ngày 28/03/2011 

Công ty Cổ phần Dây cáp 

điện Việt Nam 

61.600.000 Tư vấn giám sát Nhà máy Sản xuất Dây cáp điện giai đoạn 

1: Đầu tư Xây dựng mới nhà máy sản xuất cáp ngầm Trung 

thế và hạ thế . 

3 

Số:17-2010/THT 

ngày 24/08/2010 

Công ty Cổ phần Dây cáp 

điện Việt Nam 

60.000.000 Tư vấn giám sát thi công công trình:Đầu tư xây dựng mới 

nhà máy sản xuất dây cáp điện trung thế và hạ thế .Hạng 

mục:Tường rào và nhà Bảo vệ  

2 

25/2010/HĐGS-

TLLA ngày 

31/3/2010 

Công ty Thuốc lá Long 

An 

129.000.000 Di dời dây chuyền chế biến sợi 3tấn/giờ từ Công ty Thuốc 

Lá Sài Gòn về Công ty Thuốc lá Long An 

1 
0410/2010/THT 

ngày 24/6/2010. 

Công ty TNHH MTV Hóa 

dầu Quân Đội 

63.821.958 Tư vấn giám sát và thẩm tra thiết kế dự tóan Trạm xăng 

dầu Nam Phúc Long – Long An 

V TƯ VẤN THIẾT KẾ 

29 Số:01-2415/GH- 

THT ngày 

16/08/2014 

 

Công ty dầu Ăn Golden 

 Hope Nhà bè 

55.000.000 Thiết kế và  lập dự toán công trính"bồn chữa dầu,1.000 

M3" 
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TT 
SỐ HỢP 

ĐỒNG 

CHỦ  

ĐẦU TƯ 

GIÁ TRỊ 

HỢP ĐỒNG 

NỘI DUNG  

HỢP ĐỒNG 

28 

02-2011/THT 

ngày 01/08/2011 

Công ty TNHH STOLT 

BITUM Việt Nam (SBV) 

 

42.260.000 Tư vấn thiết kế Nhà máy SBV Long An 

27 
0909/THT ngày 

29/6/2009 

Công ty TNHH Thiết bị 

Đình Hải 

3.300.000 Nhà máy đồng phát nhiệt điện Đình Hải 

26 
28-2008/THT 

ngày 21/01/2009 

Công ty Dầu ăn Golden 

Hope Nhà Bè 

11.000.000 Lập dự tóan Phá dỡ trạm bơm, san lấp và di dời 02 bồn dầu 

401 và 402 

25 

Phụ lục hợp 

đồng số 01 ngày 

9/10/2008 của 

hợp đồng số 38-

2006/THT ngày 

29/11/2006 

Trung tâm thiết kế chế tạo 

thiết bị mới 

20.000.000 Tư vấn thiết kế (thanh lý hết hợp đồng) 

24 
21-2008/THT 

ngày 22/10/2008 

Công ty Dầu ăn Golden 

Hope Nhà Bè 

13.763.409 Tư vấn lập dự tóan Các bồn dầu công nghệ 

23 

16-2008/THT 

ngày 15/9/2008 

Tổng Công ty Bến Thành 5.500.000 Lập dự toán Đầu tư xây dựng công trình hệ thống xử lý 

nước thải Khu công nghiệp Bình Chiểu công suất 

1.500m3/ngày đêm 

22 

07-08/FO-

GHNB ngày 

5/9/2008 

Công ty Dầu ăn Golden 

Hope Nhà Bè 

110.000.000 Tư vấn thiết kế Bồn chứa dầu 3.000 tấn – móng cát  

21 
13/2008-THT 

ngày 21/8/2008 

Công ty TNHH gia công 

và dịch vụ thép Sài Gòn 

16.600.000 Tư vấn thiết kế Nhà văn phòng  

20 

10-2008/THT 

ngày 

17/1/200810-

2008/THT ngày 

17/1/2008 

Công ty Cổ phần bê tông 

và xây dựng Thăng Long 

29.000.000 Tư vấn thiết kế cọc bê tông dự ứng lực  

19 
19/2007/THT-

KG ngày 

Ban quản lý dự án các 

công trình xây dựng thành 

51.744.000 Tư vấn thiết kế  
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TT 
SỐ HỢP 

ĐỒNG 

CHỦ  

ĐẦU TƯ 

GIÁ TRỊ 

HỢP ĐỒNG 

NỘI DUNG  

HỢP ĐỒNG 

05/9/2007 phố Sóc Trăng 

18 

17/2007/THT-

KG ngày 

16/7/2007 

Công ty cổ phần bánh kẹo 

VINABICO 

60.000.000 Tư vấn thiết kế  

17 

Phụ lục 186 của 

hợp đồng số 22-

2007/THT ngày 

23/11/2007 

Công ty cổ phần đầu tư 

Phước Long 

30.000.000 Tư vấn thiết kế 

16 
22-2007/THT 

ngày 23/11/2007 

Công ty cổ phần đầu tư 

Phước Long 

131.620.898 Tư vấn thiết kế 

15 
21-2007/THT 

ngày 29/10/2007 

Công ty cổ phần may Hữu 

nghị 

135.718.745 Tư vấn thiết kế 

14 

19-2007/THT 

ngày 03/9/2007 

Ban quản lý dự án các 

công trình xây dựng thành 

phố Sóc Trăng 

219.588.000 Tư vấn thiết kế 

13 

Phụ lục số 01 

ngày 12/7/2007 

của hợp đồng số 

30-2006/THT 

ngày 31/7/2006 

Công ty cổ phần bánh kẹo 

VINABICO 

120.000.000 Tư vấn thiết kế 

12 

51-2006/THT-

KG ngày 

18/12/2006 

Công ty TNHH Halla Việt 

Nam 

216.515.000 Tư vấn thiết kế  

11 

50-2006/THT-

KG ngày 

10/11/2006 

Công ty cổ phần bánh kẹo 

VINABICO  
67.995.000 Tư vấn thiết kế  

10 
38-2006/THT 

ngày 29/11/2006 

Trung tâm thiết kế chế tạo 

thiết bị mới 

120.123.120 Tư vấn thiết kế 

9 
36-2006/THT 

ngày 10/10/2006 

Doanh nghiệp tư nhân 

vàng và trang sức Gala 

15.000.000 Tư vấn thiết kế 
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TT 
SỐ HỢP 

ĐỒNG 

CHỦ  

ĐẦU TƯ 

GIÁ TRỊ 

HỢP ĐỒNG 

NỘI DUNG  

HỢP ĐỒNG 

8 

Phụ lục số 02 

ngày 14/10/2006 

của hợp đồng số 

27-2006/THT 

Công ty Cổ phần Nhựa 

Tân Tiến 

106.700.000 Tư vấn thiết kế 

7 

Phụ lục số 01 

ngày 14/8/2006 

của hợp đồng số 

27-2006/THT  

Công ty Cổ phần Nhựa 

Tân Tiến 

38.000.000 Tư vấn thiết kế 

6 

141-2006/Cty-

IDCo/KG ngày 

08/8/2006 

Công ty cổ phần bánh kẹo 

VINABICO 

146.000.000 Tư vấn thiết kế (IDCo khoán lại cho THT 

5 
27-2006/THT 

ngày 07/3/2006 

Công ty Cổ phần Nhựa 

Tân Tiến 

195.000.000 Tư vấn thiết kế 

4 

241-2006/Cty-

IDCo ngày 

31/7/2006 

Công ty cổ phần bánh kẹo 

VINABICO 

 

179.000.000 Tư vấn thiết kế  

3 

551-2006/Cty-

IDCo/KG ngày 

18/12/2006 

Công ty TNHH Halla Việt 

Nam 

41.516 USD Tư vấn thiết kế  

2 

1311-2011/THT Công Ty TNHH Một  

Thành  viên Bế Xe Miền 

Đông 

 

5,800,000 

Thiết kế xây dựng hệ thống 

 thu gom và xử lý nước thải 

 sinh hoạt công suất Q= 

120 m3/ ngày đêm 

1 

326-2006/Cty-

IDCo ngày 

18/12/2006 

Công ty TNHH Halla Việt 

Nam 

60.000USD Tư vấn thiết kế 

                                                                                                                                       Tp.HCM ngày  tháng  năm 2017 

 

                                                                                                                                ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU  

 


